
 
 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con gà 

trống. 

- Trò chơi vận động: Bắt 

chước tiếng kêu của các 

con vật. 

- Trò chuyện về các con 

vật thuộc nhóm gia cầm 

- Trò chơi vận động: Gà 

mẹ tìm con. 

- Trò chuyện về con mèo. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 

đổi chuồng. 

- Trò chuyện về động vật 

thuộc nhóm gia súc. 

- TCVĐ: “Ai đoán giỏi”. 

- Thí nghiệm: Cốc nước 

cầu vồng 

- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

-Truyện: “Chim sẻ, chuột 

nhắt và gà mái”. 

- Hoạt động 1: Tô màu 

con mèo (Trang 20) 

-Hoạt động 2: Ôn số 

lượng trong phạm vị 5 

-Một số con vật thuộc 

nhóm gia cầm 

- Dạy hát: Con mèo 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

* GÓC XÂY DỰNG:   

- Xây “Trang trại của 

bé”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

- Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. 

Vẽ và tô màu tranh con 

gà. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Chơi lô tô về các con vật. 

Đếm và nối số lượng các 

con vật trong phạm vi 4. 

Xếp hình và ghép hình 

các con vật. Kể chuyện 

sáng tạo theo tranh 

 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

- Chăm sóc cây hoa, chơi 

với cát, nước. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Thực hành sách: KPKH: 

Một số con vật sống trên 

cạn, một số con vật sống 

dưới nước (Trang 5) 

Trò chơi dân gian: Mèo 

đuổi chuột. 

Thực hành sách: LQCC: 

Làm quen chữ cái i 

(Trang 12) 

Rèn kỹ năng trẻ vệ sinh 

rửa mặt. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

LỚP CHỒI 1 

 THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 



 
 

 

LỚP CHỒI 1 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: : TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
     

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Trò chuyện về một số 

động vật sống trong rừng. 

- Trò chơi vận động: “Về 

đúng môi trường sống”. 

Trò chuyện về  con voi. 

- Trò chơi vận động:  Ô 

tô và chim sẻ. 

Trò chuyện về lợi ích của 

các con vật sống trong 

rừng. 

- Trò chơi vận động: Gấu 

và ong. 

- Trò chuyện về con hổ. 

- Trò chơi vận động: Tạo 

dáng các con vật. 

- Trò chuyện về con khỉ. 

- Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ  

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

- Lăn bóng, di chuyển 

theo bóng, nhảy lò cò. 

Truyện: “Bác gấu đen và 

hai chú thỏ”. 

-Hoạt động 1: Vẽ con vật 

sống trong rừng.  

(Trang 23) 

-Hoạt động 2: Dạy trẻ 

phân biệt hình vuông- 

hình tròn - Hình tam giác 

Voi con ngộ nghĩnh. 
Dạy vận động: Chú khỉ 

con 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI:  

Bác sỹ thú y 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây vườn bách thú 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu các động vật 

sống trong rừng. Hát các 

bài hát theo chủ đề. Tập 

hát “Chú voi con”. 

* GÓC HỌC TẬP: 

Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con vật, 

nối hình giống nhau. 

* GÓC THIÊN NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 

hình các con vật trên cát. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hành sách: KPKH: 

Một số con vật tự làm 

nhà  (Trang 7) 

- Rèn kỹ năng cháu cầm 

muỗng bằng tay phải. 

Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái t 

(Trang 13) 

Giáo dục cháu ngủ đúng 

tư thế, không nói chuyện 

trong giờ ngủ. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                            

LỚP CHỒI 1 
              

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con tôm. 

+ Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột. 

Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch. 

Thí nghiệm: Sữa ma 

thuật 

+ Trò chơi dân gian: Kéo 

co.. 

Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: ô tô 

và chim sẻ 

Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát. 
Truyện: Cá rô lên bờ. 

Hoạt động 1: Cắt dán con 

vật sống dưới nước  

(trang 22) 

-Hoạt động 2:  So sánh số 

lượng trong phạm vi 5 

Bé và cá vàng. Dạy hát: “ Cá vàng bơi” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu các con vật. 

Tạo sản phẩm về các con 

vật sống dưới nước bằng 

nguyên vật liệu mở. Nghe 

nhạc, hát múa về các con 

vật. Tập hát bài “Chú ếch 

con”. 

 

 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao tôm cá,.... 

 

* GÓC PHÂN VAI: 

Gia đình, cửa hàng bán 

các con vật sống dưới 

nước. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Gộp và tách nhóm các 

con vật sống dưới nước 

có số lượng 4 làm 2 phần. 

Xem sách tranh về chủ 

đề, kể chuyện theo tranh. 

Làm sách về các loại cá. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:  

Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự nảy 

mầm, đong đổ nước đầy 

chai. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hành sách: KPKH: 

- Một số con vật sống 

được cả ở trên cạn và 

dưới nước (Trang 6 ) 

 

Rèn kỹ năng biết giữ gìn 

vệ sinh răng miệng và 

chải răng đúng kỹ năng. 

Thực hành sách: LQCC: 

- Làm quen chữ cái c 

(Trang 14) 

 

Trò chơi dân gian: dung 

dăng dung dẻ. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

                                       



 
                                                                                                            

 

 

LỚP CHỒI 1 
             

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC  THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH 
     

THỜI GIAN THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con bướm 
- Trò chơi vận động: Về 
đúng môi trường sống. 

Trò chuyện về một số 
côn trùng có lợi và có hại 
-Trò chơi vận động: Bắt 
bướm. 

- Quan sát con chuồn 
chuồn, con cào cào 
- Trò chơi vận động: Trẻ 
và đàn ong. 

-  Trò chuyện về một số 
loại con trùng 
- Trò chơi vận động: Đi 
đúng phần đường. 

- Thí nghiệm : Dựng 
thuyền táo 
- Trò chơi vận động: Bịt 
mắt bắt dê. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Chuyền bóng qua đầu 
chạy nhanh 80m. 

Thơ: “Ong và bướm”. 

Hoạt động 1: Vẽ tô màu 
con bướm (Trang 21 ) 
-Hoạt động 2: Các đồ vật 
có hình dạng như thế 
nào (Trang 17) 

 
-  Trò chuyện về con 
chuồn chuồn 

 

Vận động theo nhạc: 
“Con chuồn chuồn”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 
* GÓC PHÂN VAI:    
Gia đình, cửa hàng bán 
các con vật. 

 

* GÓC XÂY DỰNG: 
Xây “Vườn bách thú”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
Nghe nhạc, hát múa về 
chủ đề động vật. Tập hát 
bài “Chị ong nâu và em 
bé”.  Vẽ và tô màu tranh 
con gà. 

 
* GÓC HỌC TẬP : 
Đọc thơ, đồng dao, xem 
tranh, chơi lô tô, chơi nối 
số, làm tranh về côn 
trùng, chim  

* GÓC THIÊN  NHIÊN:   
In hình các con vật trên 
cát, chăm sóc tưới nước 
cho cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kỹ năng rửa tay cho 
trẻ  

Trò chơi vận động: Đàn 
ong. 

Thực hành sách: LQCC 
Ôn tập chữ cái i, t, c  

 
Trò chơi dân gian: 
Cặp kè. 

 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 
tuần. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con gà 
trống 
- Trò chơi vận động: Bắt 
chước tiếng kêu của các 
con vật 

- Trò chuyện về các con 
vật thuộc nhóm gia cầm 
- Trò chơi vận động: Gà 
mẹ tìm con 

- Trò chuyện về con mèo. 
- Trò chơi vận động: Thỏ 
đổi chuồng 

- Trò chuyện về động vật 
thuộc nhóm gia súc. 
- TCVĐ “Ai đoán giỏi” 

- Thí nghiệm: Cốc nước 
cầu vòng 
- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
Truyện: “Chim sẻ, chuột 
nhắt và gà mái” 

 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
- Đi chạy bước qua 
chướng ngại vật 

 

 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC 
Một số con vật thuộc 
nhóm gia cầm 

 

TẠO HÌNH 
- Hoạt động 1: Tô màu 
con mèo ( Trang 20 ) 
LQVT 
-Hoạt động 2: Ôn số 
lượng trong phạm vi 5 

 
GIÁO DỤC ÂM NHẠC 
- Dạy hát: Con mèo 

 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 
* GÓC PHÂN VAI:  
- Bác sỹ thú y 

 

 

* GÓC XÂY DỰNG:  - 
Xây “Trang trại của bé”. 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
-  Hát, vận động, nghe 
hát các bài hát trong chủ 
đề. Vẽ và tô màu tranh 
con gà.. 

* GÓC HỌC TẬP : 
Chơi lô tô về các con vật. 
Đếm và nối số lượng các 
con vật trong phạm vi 4. 
Xếp hình và ghép hình 
các con vật. Kể chuyện 
sáng tạo theo tranh 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   
- Chăm sóc cây hoa, 
chơi với cát, nước. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 
 - Thực hành sách: 
KPKH: 
Một số con vật sống trên 
cạn, một số con vật sống 
dưới nước (Trang 5 ) 

 

Trò chơi dân gian: Mèo 
đuổi chuột. 

 
Thực hành sách: LQCC 
-Làm quen chữ cái i 
(Trang 12) 

 

Rèn kỹ năng trẻ vệ sinh 
rửa mặt. 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuân 

 

 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 

LỚP CHỒI 2 

 



 

 
 

LỚP CHỒI 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về một số 
động vật sống trong 
rừng. 
- Trò chơi vận động: “Về 
đúng môi trường sống”. 

- Trò chuyện về  con voi. 
- Trò chơi vận động:  Ô 
tô và chim sẻ. 

 - Trò chuyện về lợi ích 
của các con vật sống 
trong rừng. 
- Trò chơi vận động: Gấu 
và ong. 

 
- Trò chuyện về con hổ. 
- Trò chơi vận động: Tạo 
dáng các con vật. 

 

- Trò chuyện về con khỉ. 
 Trò chơi vận động: Cáo 
ơi ngủ  

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

LÀM QUEN VĂN HỌC 
Truyện: “Bác gấu đen và 
hai chú thỏ”. 

 
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
- Lăn bóng, di chuyển 
theo bóng, nhảy lò cò. 

 

 
KHÁM PHÁ KHOA HỌC 
Voi con ngộ nghĩnh. 

 

TẠO HÌNH 
-Hoạt động 1: Vẽ con vật 
sống trong rừng. 
(Trang 23) 
LQVT: 
-Hoạt động 2: Ôn số 
lượng trong phạm vi 6 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 
Dạy vận động: Chú khỉ 
con 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI: Bác 
sỹ thú y 

 
* GÓC XÂY DỰNG: 
Xây vườn bách thú 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 
Vẽ, tô màu các động vật 
sống trong rừng. Hát các 
bài hát theo chủ đề. Tập 
hát “Chú voi con”. 

* GÓC HỌC TẬP : 
Làm các bài tập toán, 
chơi với đồ vật, con vật, 
nối hình giống nhau. 

 
* GÓC THIÊN  NHIÊN:  
Chăm sóc cây cảnh, in 
hình các con vật trên cát. 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hành sách: KPKH: 
Một số con vật tự làm 
nhà  (Trang 7 ) 

- Rèn kỹ năng cháu cầm 
muỗng bằng tay phải. 
 

 

Thực hành sách: LQCC 
Làm quen chữ cái t 
(Trang 13) 

 

Giáo dục cháu ngủ đúng 
tư thế, không nói chuyện 
trong giờ ngủ. 

- Sinh hoạt văn nghệ 
cuối tuần 

 

                                                                                                            

 

 



 

 

 

LỚP CHỒI 2 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con tôm. 

+ Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột. 

Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch 

Thí nghiệm: Sữa ma 

thuật 

+ Trò chơi dân gian: Kéo 

co. 

Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: “Bắt 

chước kiểu bơi của cá”.. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 
Truyện: Cá rô lên bờ. 

Đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát. 
Bé và cá vàng. 

Hoạt động 1: Cắt dán con 

vật sống dưới nước (trang 

22) 

-Hoạt động 2:  So sánh số 

lượng trong phạm vi 5 

Dạy hát: “Cá vàng bơi” 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu các con vật. 

Tạo sản phẩm về các con 

vật sống dưới nước bằng 

nguyên vật liệu mở. Nghe 

nhạc, hát múa về các con 

vật. Tập hát bài “Chú ếch 

con”. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

Gia đình, cửa hàng bán 

các con vật sống dưới 

nước. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Gộp và tách nhóm các 

con vật sống dưới nước 

có số lượng 4 làm 2 phần. 

Xem sách tranh về chủ 

đề, kể chuyện theo tranh. 

Làm sách về các loại cá  

* GÓC THIÊN  NHIÊN:  

Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự nảy 

mầm, đong đổ nước đầy 

chai. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Thực hành sách: KPKH: 

Một số con vật sống được 

cả ở trên cạn và dưới nước 

(Trang 6 ) 

Rèn kỹ năng biết giữ gìn 

vệ sinh răng miệng và 

chải răng đúng kỹ năng. 

Thực hành sách: LQCC 

- Làm quen chữ cái c 

(Trang 14) 

Trò chơi dân gian: dung 

dăng dung dẻ. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 
                                                                          



 

 
 

LỚP CHỒI 2 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH 
             

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng môi trường sống. 

Trò chuyện về một số 

côn trùng có lợi và có hại 

-Trò chơi vận động: Bắt 

bướm. 

- Quan sát con chuồn 

chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: Trẻ 

và đàn ong. 

-  Trò chuyện về một số 

loại con trùng 

- Trò chơi vận động: Đi 

đúng phần đường. 

- Thí nghiệm : Dựng 

thuyền táo 

- Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê.. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 
Thơ: “Ong và bướm”. 

Chuyền bóng qua đầu 

chạy nhanh 80m. 

-  Trò chuyện về con 

chuồn chuồn 

Hoạt động 1: Vẽ tô màu 

con bướm (Trang 21 ) 

-Hoạt động 2: Các đồ vật 

có hình dạng như thế nào 

(Trang 17) 

Vận động theo nhạc: 

“Con chuồn chuồn”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:    

Gia đình, cửa hàng bán 

các con vật. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây “Vườn bách thú”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Nghe nhạc, hát múa về 

chủ đề động vật. Tập hát 

bài “Chị ong nâu và em 

bé”.  Vẽ và tô màu tranh 

con gà. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Đọc thơ, đồng dao, xem 

tranh, chơi lô tô, chơi nối 

số, làm tranh về côn 

trùng, chim  

* GÓC THIÊN  NHIÊN:   

In hình các con vật trên 

cát, chăm sóc tưới nước 

cho cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kỹ năng rửa tay cho 

trẻ 

Trò chơi vận động: Đàn 

ong. 

Thực hành sách: LQCC 

Ôn tập chữ cái i, t, c 

Trò chơi dân gian: 

Cặp kè.. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI 

TUẦN 1: BÉ THÍCH NUÔI CON GÌ? 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

- Trò chuyện về con gà 

trống. 

- Trò chơi vận động: Bắt 

chước tiếng kêu của các 

con vật. 

- Trò chuyện về các con 

vật thuộc nhóm gia cầm 

- Trò chơi vận động: Gà 

mẹ tìm con 

- Trò chuyện về con mèo. 

- Trò chơi vận động: Thỏ 

đổi chuồng.. 

- Trò chuyện về động vật 

thuộc nhóm gia súc. 

- TCVĐ “Ai đoán giỏi”. 

- Thí nghiệm: Cốc nước 

cầu vòng 

- TCVĐ: Thả khăn 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TAO HÌNH 

- Hoạt động 1: Tô màu 

con mèo ( Trang 20 ) 

LQVT 

-Hoạt động 2  Gộp và 

tách (Trang 19) 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Một số con vật thuộc 

nhóm gia cầm 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC 

- Dạy hát: Con mèo 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Đi chạy bước qua 

chướng ngại vật 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Chim sẻ, chuột 

nhắt và gà mái”. 

 

HOT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI:  

- Bác sỹ thú y 

* GÓC XÂY DỰNG:  - 

Xây “Trang trại của bé”. 

GÓC NGHỆ THUẬT: 

-  Hát, vận động, nghe hát 

các bài hát trong chủ đề. Vẽ 

và tô màu tranh con gà. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Chơi lô tô về các con vật. 

Đếm và nối số lượng các 

con vật trong phạm vi 4. 

Xếp hình và ghép hình 

các con vật. Kể chuyện 

sáng tạo theo tranh 

* GÓC THIÊN NHIÊN:   

- Chăm sóc cây hoa, chơi 

với cát, nước. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Thực hành sách: KPKH: 

Một số con vật sống trên 

cạn, một số con vật sống 

dưới nước (Trang 5) 

Trò chơi dân gian: Mèo 

đuổi chuột. 

Thực hành sách: LQCC 

-Làm quen chữ cái i 

(Trang 12) 

Rèn kỹ năng trẻ vệ sinh 

rửa mặt.. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

 

 

THỜI GIAN: TỪ 22/12 ĐẾN 26/12/2025 

LỚP CHỒI 3 

 



 

 

 

LỚP CHỒI 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 29/12 ĐẾN 02/01/2026 

TUẦN 2: NGÔI NHÀ CỦA BÉ 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Trò chuyện về một số 

động vật sống trong rừng. 

- Trò chơi vận động: “Về 

đúng môi trường sống”. 

Trò chuyện về  con voi. 

- Trò chơi vận động:  Ô 

tô và chim sẻ. 

Trò chuyện về lợi ích của 

các con vật sống trong 

rừng. 

- Trò chơi vận động: Gấu 

và ong. 

- Trò chuyện về con hổ. 

- Trò chơi vận động: Tạo 

dáng các con vật. 

- Trò chuyện về con khỉ. 

 Trò chơi vận động: Cáo 

ơi ngủ 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

TẠO HÌNH 

-Hoạt động 1: Vẽ con vật 

sống trong rừng. Đề tài  

(Trang 23) 

LQVT: 

-Hoạt động 2: Ôn số 

lượng trong phạm vi 6 

KHÁM PHÁ KHOA 

HỌC 

Voi con ngộ nghĩnh. 

GIÁO DỤC ÂM NHẠC: 

Dạy vận động: Chú khỉ 

con 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

- Lăn bóng, di chuyển 

theo bóng, nhảy lò cò. 

LÀM QUEN VĂN HỌC 

Truyện: “Bác gấu đen và 

hai chú thỏ”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 
* GÓC PHÂN VAI: Bác 

sỹ thú y 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây vườn bách thú 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu các động vật 

sống trong rừng. Hát các 

bài hát theo chủ đề. Tập 

hát “Chú voi con”. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Làm các bài tập toán, 

chơi với đồ vật, con vật, 

nối hình giống nhau. 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:  

Chăm sóc cây cảnh, in 

hình các con vật trên cát. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hành sách: 

KPKH:Một số con vật tự 

làm nhà  (Trang 7 ) 

- Rèn kỹ năng cháu cầm 

muỗng bằng tay phải. 

Thực hành sách: LQCC 

Làm quen chữ cái t 

(Trang 13) 

Giáo dục cháu ngủ đúng 

tư thế, không nói chuyện 

trong giờ ngủ 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            

 



 

 

 

 

LỚP CHỒI 3 
             

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 05/01 ĐẾN 09/01/2026 

TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 
   

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con tôm. 

+ Trò chơi vận động: 

Mèo đuổi chuột. 

Quan sát con cá vàng. 

+ Trò chơi vận động: Cò 

bắt ếch 

Thí nghiệm: Sữa ma 

thuật 

+ Trò chơi dân gian: Kéo 

co.. 

Quan sát bể nuôi cá. 

- Trò chơi dân gian: “Bắt 

chước kiểu bơi của cá”. 

- Quan sát con cua. 

+ Trò chơi dân gian: Lộn 

cầu vồng. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Hoạt động 1: Cắt dán con 

vật sống dưới nước ( 

trang 22) 

-Hoạt động 2:  So sánh số 

lượng trong phạm vi 5 

Bé và cá vàng. Dạy hát: “ Cá vàng bơi” 
Đi trên ghế băng đầu đội 

túi cát. 
Truyện: Cá rô lên bờ. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Vẽ, tô màu các con vật. 

Tạo sản phẩm về các con 

vật sống dưới nước bằng 

nguyên vật liệu mở. Nghe 

nhạc, hát múa về các con 

vật. Tập hát bài “Chú ếch 

con”. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây ao tôm cá,.... 

* GÓC PHÂN VAI: 

Gia đình, cửa hàng bán 

các con vật sống dưới 

nước 

* GÓC HỌC TẬP : 

Gộp và tách nhóm các 

con vật sống dưới nước 

có số lượng 4 làm 2 phần. 

Xem sách tranh về chủ 

đề, kể chuyện theo tranh. 

Làm sách về các loại cá 

* GÓC THIÊN  NHIÊN:  

Trồng, chăm sóc cây, 

gieo hạt, quan sát sự nảy 

mầm, đong đổ nước đầy 

chai. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Thực hành sách: KPKH: 

- Một số con vật sống 

được cả ở trên cạn và 

dưới nước (Trang 6 ) 

- Rèn kỹ năng biết giữ 

gìn vệ sinh răng miệng và 

chải răng đúng kỹ năng. 

Thực hành sách: LQCC 

- Làm quen chữ cái c 

(Trang 14) 

Trò chơi dân gian: dung 

dăng dung dẻ. 

-Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 



 
 

 

 

 

LỚP CHỒI 3 
 

CHỦ ĐỀ: VƯƠNG QUỐC MUÔN LOÀI THỜI GIAN: TỪ 12/01 ĐẾN 16/01/2026 

TUẦN 4: CÔN TRÙNG NÀO BÉ THÍCH 

 

TÊN HOẠT ĐỘNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

HOẠT ĐỘNG  

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con bướm 

- Trò chơi vận động: Về 

đúng môi trường sống. 

Trò chuyện về một số 

côn trùng có lợi và có hại 

-Trò chơi vận động: Bắt 

bướm. 

- Quan sát con chuồn 

chuồn, con cào cào 

- Trò chơi vận động: Trẻ 

và đàn ong. 

-  Trò chuyện về một số 

loại con trùng 

- Trò chơi vận động: Đi 

đúng phần đường. 

- Thí nghiệm : Dựng 

thuyền táo 

- Trò chơi vận động: Bịt 

mắt bắt dê. 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

Hoạt động 1: Vẽ tô màu 

con bướm (Trang 21 ) 

-Hoạt động 2: Các đồ vật 

có hình dạng như thế nào 

(Trang 17) 

-  Trò chuyện về con 

chuồn chuồn 

Vận động theo nhạc: 

“Con chuồn chuồn”. 

Chuyền bóng qua đầu 

chạy nhanh 80m. 
Thơ: “Ong và bướm”. 

HOẠT ĐỘNG GÓC 

* GÓC PHÂN VAI:    

Gia đình, cửa hàng bán 

các con vật. 

* GÓC XÂY DỰNG: 

Xây “Vườn bách thú”. 

* GÓC NGHỆ THUẬT: 

Nghe nhạc, hát múa về 

chủ đề động vật. Tập hát 

bài “Chị ong nâu và em 

bé”.  Vẽ và tô màu tranh 

con gà. 

 

* GÓC HỌC TẬP : 

Đọc thơ, đồng dao, xem 

tranh, chơi lô tô, chơi nối 

số, làm tranh về côn 

trùng, chim  

* GÓC THIÊN  NHIÊN:   

In hình các con vật trên 

cát, chăm sóc tưới nước 

cho cây. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Rèn kỹ năng rửa tay cho 

trẻ 

Trò chơi vận động: Đàn 

ong. 

Thực hành sách: LQCC 

Ôn tập chữ cái i, t, 

Trò chơi dân gian: 

Cặp kè. 

- Sinh hoạt văn nghệ cuối 

tuần. 

 


